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PHẦN I: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Ester có công thức cấu tạo CH3COOC2H5 có tên gọi là
	A. ethyl formate.	B. ethyl acetate.	C. methyl acetate.	D. methyl formate.
Câu 2. Khi sử dụng chất giặt rửa, ta cần làm gì để bảo vệ môi trường?
	A. Sử dụng sản phẩm chứa nhiều chất tạo bọt để dễ làm sạch.
	B. Ưu tiên các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên và dễ phân hủy sinh học.
	C. Chọn các sản phẩm có chứa nhiều hóa chất để làm sạch tốt hơn.
	D. Đổ nước giặt thừa trực tiếp ra môi trường để tránh tắc nghẽn cống.
Câu 3. Saccharose là một loại disaccharide có nhiều trong
	A. cây mía, hoa thốt nốt, củ cải đường,…
	B. ngũ cốc nảy mầm, các loại thực vật,…
	C. có trong nhiều loại trái cây chín.
	D. có nhiều trong các loại hạt, củ, quả.
Câu 4. Nhận xét nào dưới đây sai khi nói về dung dịch glucose và dung dịch frucrose?
	A. Đều có khả năng hòa tan Cu(OH)2 tạo được dung dịch màu xanh lam.
	B. Đều phản ứng được với Cu(OH)2, trong môi trường base, đun nóng tạo được kết tủa đỏ gạch.
	C. Đều làm mất màu nước bromine.
	D. Đều xảy ra phản ứng với thuốc thử Tollens.
Câu 5. Trong các chất dưới đây, chất nào là amine bậc một?
	A. CH3NHCH3.	B. CH3CH2NH2.	C. (CH3)3N.	D. C2H5NHCH3.
Câu 6. Trong hóa học, enzyme được sử dụng với vai trò nào sau đây?
	A. Tạo màu sắc cho các sản phẩm hóa học.
	B. Làm chất xúc tác cho các phản ứng hóa học.
	C. Tăng nhiệt độ của phản ứng để đạt hiệu quả cao hơn.
	D. Thay thế hoàn toàn các chất hóa học truyền thống.
Câu 7. Polystyrene bị nhiệt phân thu được styrene theo phản ứng sau:
[image: ]
Phản ứng trên thuộc loại phản ứng 
	A. cắt mạch polymer.	B. giữ nguyên mạch polymer.
	C. tăng mạch polymer.	D. phân huỷ polymer.
Câu 8. Polymer nào sau đây không thuộc loại chất dẻo?
	A. Poly(methyl methacrylate).	B. Polybuta-1,3-diene.
	C. Poly(vinyl chloride).	D. Polystyrene.
Câu 9. Keo dán là vật liệu có
	A. khả năng kết dính bề mặt của hai vật liệu rắn với nhau mà không làm biến đổi bản chất vật liệu được kết dính.
	B. khả năng tạo liên kết hydrogen liên phân tử giữa các vật liệu được kết dính.
	C. hai thành phần cơ bản: vật liệu cốt và vật liệu nền là chất kết dính.
	D. khả năng kết dính khi thêm chất đóng rắn.
Câu 10. Polymer nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng?
	A. Poly(vinyl chloride).	B. Polyethylene.
	C. Poly(hexamethylene adipamide).	D. Polybuta-1,3-diene.
Câu 11. Trong pin điện hoá, ở cực dương xảy ra quá trình
	A. cho electron.	B. khử.	C. nhận proton.	D. oxi hoá.




Câu 12. Cho biết:   = −1,676 V; = −0,763 V ; =  −0,126 V; = +0,340 V.
Trong các pin điện hoá sau, pin nào có sức điện động chuẩn lớn nhất?
	A. Pin Zn-Pb.	B. Pin Pb-Cu.	C. Pin Zn-Cu.	D. Pin Al-Zn.
PHẦN II. (2 điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Glutamic acid là một amino acid có vai trò quan trọng trong việc trao đổi chất của cơ thể động vật. Glutamic acid thuộc loại hợp chất hữu cơ tạp chức có công thức cấu tạo như sau:


Hãy cho biết những phát biểu sau đây là đúng hay sai?
	a) Glutamic acid là một α-amino acid chứa đồng thời 1 nhóm amino (-NH2), 2 nhóm carboxyl (-COOH) và có công thức phân tử là C5H9NO4.
	b) Glutamic acid có tên thay thế là α-aminoglutaric acid.
	c) Cho a mol glutamic acid tác dụng với a mol methanol khi có mặt xúc tác acid mạnh, đun nóng thu được hợp chất hữu cơ chứa 2 nhóm chức ester và 1 nhóm amino.
	d) Đặt glutamic acid ở pH = 6,0 vào trong một điện trường, glutamic acid dịch chuyển về phía cực âm.
Câu 2. Poly(phenol-formaldehyde) (PPF) là polymer có tính cứng, chịu nhiệt, chống mài mòn và chống ẩm cao. Vì vậy, PPF được úng dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp như sử dựng làm chất kết dính trong sản xuất ván ép, ván MDF, giúp tăng độ bền và khả năng chống ẩm của vật liệu. PPF được điều chế từ phản ứng giữa phenol và formaldehyde ỏ pH và nhiệt độ thích hợp. Mỗi phát biểu sau đây là đúng hay sai?
[bookmark: bookmark294]	a) PPF được điều chế từ phản ứng trùng hợp.
[bookmark: bookmark295]	b) Từ 2,5 tấn styrene đề tổng hợp được 2 tấn polystyrene.Biết hiệu suất phản ứng trùng hợp đạt 80%
[bookmark: bookmark296]	c) Rác thải nhựa lảm từ vật liệu PPF có thể xử lí bằng cách đốt.
[bookmark: bookmark297]	d) PPF là vật liệu polymer thuộc loại chất dẻo.
PHẦN III. (2 điểm)  Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.
[bookmark: _Hlk177475364][bookmark: _Hlk177475504]Câu 1. Ứng với công thức phân tử C4H8O2, có bao nhiêu đồng phân ester ?
  Câu 2. Cho dãy các chất sau: saccharose, glucose, fructose, cellulose, tristearin, methyl acetate. Có bao nhiêu chất tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường acid?
[bookmark: _Hlk177475421]Câu 3. (H) Từ Glycine và Valine có thể hình thành bao nhiêu đipeptide?
Câu 4. (VD) Thuỷ phân 1700 gam protein X thu được 425 gam alanine. Nếu phân tử khối trung bình của X là 89000 đvC thì số mắt xích trung bình alanine có trong phân tử X là bao nhiêu?
PHẦN IV. (3 điểm)  
[bookmark: _GoBack]Câu 1: Viết phương trình dung dịch alanine phản ứng với Na, CH3OH ,NaOH,HCl
Câu 2.Một pin Galvani được thiết lập ở điều kiện chuẩn theo sơ đồ Hình 15.10. Biết EoCu2+/Cu  = +  0, 34 V, EoAg+/Ag  = +  0, 799 V
[image: Một pin Galvani được thiết lập ở điều kiện chuẩn theo sơ đồ Hình 15.10]

a) Xác định anode, cathode và viết các quá trình xảy ra ở anode, cathode. Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra trong pin.
b) Tính sức điện động chuẩn của pin và so sánh với giá trị hiển thị trên vôn kế.
c) Xác định chiều của dòng electron chạy qua dây dẫn.
Câu 3: Nêu một số tác hại pin .Để giảm thiểu tác hại của pin đối với môi trường, đặc biệt là khi các quy định về phân loại rác tại nguồn bắt đầu thắt chặt từ năm 2025, hãy nêu một số  giải pháp thiết thực hạn chế rác thải pin.
                                                    (C=12,O=16,H=1,S=32,N=14)
------ HẾT ------
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